
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH 2 “  “ĐỒ DÙNG TRONG GIA ĐÌNH BÉ” TUẦN 2 NH 24-25
GIÁO VIÊN: VŨ THỊ CHÍN
 1. Đón trả trẻ
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khoẻ của trẻ trong những ngày thời tiết giá lạnh để phụ huynh có biện pháp phòng tránh rét, phòng chống các bệnh về đường hô hấp, viêm phổi, sốt virut
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề nhánh "Đồ dung nhà bé", phối hợp với phụ huynh dạy trẻ hiểu biết thêm về tên goi, đặc điểm của một số đồ dùng nhà bé ( nồi bát, tủ, khăn....)
- Xem tranh ảnh về các loại đồ dùng trong gia đình trẻ “ bàn, ghế, tủ, bát, nồi , khăn”
- Dạy trẻ chào hỏi, cất đồ dùng đúng ngăn
- Nghe nhạc thiếu nhi: “ đồ dùng nhà bé, chiếc khăn tay, đôi dép xinh, tập đánh răng, cả nhà cùng vui 
	



2. Thể dục sáng
	Hoạt động phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	- Khởi động: Trẻ đi theo hiệu lệnh của cô (nhanh chậm, lên xuống dốc ) trên nhạc bài hát “ chiếc khăn tay 
- Trọng động: 
+ Hô hấp: Thổi bóng
+ Đt1: Dấu tay (2 tay đưa ra sau, về trước vẫy bàn tay)
+ Đt2: Dấu chân ( trẻ ngỗi xổm 2 bàn tay đậy hai bàn chân sau đó đứng dậy dậm 2 chân )
+ Đt3: Lắc eo ( hai tay chống eo lắc sang 2 bên)
+ Đt4: 2 tay vỗ chân dậm theo nhịp bài hát
- Hồi tĩnh: Trẻ đi hát nhẹ nhàng theo bài hát “ chiếc khăn tay ” 
	


3. Chơi tập có chủ định
	Tuần 2
	Ngày 06/01/25
	Ngày 07/01/25
	Ngày 08/01/25
	Ngày 09/01/25
	Ngày 10/01/25
	Ghi chú

	
	Phát triểnTCXH
Dạy KNCH bài: ‘Đôi dép xinh”
	Phát triển NT
Chiếc ghế 
	Phát triển TC
Đứng co 1 chân (tối thiểu cách đất khoảng 1012cm,)
	Phát triển NT
Nhận biết hình tam giác
	Phát triển TCTM
Tô màu cái bát

	

	Tuần 3
	Ngày 13/01/25
	Ngày 14/01/25
	Ngày 15/01/25
	Ngày 16/01/25
	Ngày 17/01/25
	

	
	Phát triểnTCXH
- Dạy KNVĐ “ đôi dép xinh”

	Phát triển NT
Nhận biết hình chữ nhật

	Phát triển TC
Đá bóng lăn xa lên trước tối thiểu 1,5m
	Phát triểnTCTM
Nặn đôi đũa

	Phát triển NN
Thơ: Đi dép
	


4. Chơi tập ngoài trời
	Tuần 3
	Ngày 06/01/25
	Ngày 07/01/25
	Ngày 08/01/25
	Ngày 09/01/25
	Ngày 10/01/25
	Ghi chú

	
	- Quan sát: Sân trường
- T/C vđ: Chim mẹ chim con
- Chơi đồ chơi ngoài trời

	- T/Cvđ: Đi cầu đi quán
- Quan sát: Sân trường
- Chơi tự do

	- Quan sát: Sân trường
- T/Cvđ: Chui qua ống
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Đứng co 1 chân
- Quan sát: Cây xoài
- Chơi tự do
	- T/Cvđ: Dung dãng dung dẻ
- Quan sát: Cây hoa giấy
- Chơi nhặt lá úa cho cây
	

	Tuần 2
	Ngày 13/01/25
	Ngày 14/01/25
	Ngày 15/01/25
	Ngày 16/01/25
	Ngày 17/01/25
	

	
	- T/C vđ: Đá bóng
- Quan sát: Một số hoạt động của ngày têt
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
	- T/Cvđ: Trời nắng trời mưa
- Quan sát: Cây hoa hoa mai
	- T/C vđ: Thỏ mẹ thỏ con
- Quan sát: Cây hoa đào
- Chơi đồ chơi ngoài trời

	- Q/S: Ông mặt trời
- T/C Vđ: Đá bóng lên phía trước

	- T/Cvđ: Con thỏ
- Quan sát: Cây tài lộc
- Chơi đồ chơi ngoài trời
	


5. Chơi tập theo ý thích buổi sáng

	KHU VỰC CHƠI
	NỘI DUNG
	MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
	CHUẨN BỊ
	
TIẾN HÀNH

	a.Thao tác vai
	



- Chơi nấu ăn
- Bế và chăm sóc em bé
	- Trẻ biết thể hiện một số thao tác chế biến các món ăn tôm cua cá
- Biết đơm, múc thức ăn ra bát, đĩa
- Trẻ có một số kỹ năng chăm sóc em bé búp bê ( bế, cho ăn, tắm gội, ru em..)


	- Đồ chơi nấu ăn (nồi, bếp, tôm, cua, cá.....), hoa, qủa, giò, bánh trưng, chả nem….
- Búp bê, giường, chăn, gối, lược
Chậu, khăn
	- Trẻ làm thức ăn ( nhặt rau, làm cá, tôm....) ngâm, rửa sạch , thái cho vào nồi nấu chín sau đó  đơm ra bát, đĩa
- Trẻ đóng vai bác cấp dưỡng nấu, chế biến các món ăn ngày tết ( rán nem, luộc giò, luộc bánh trưng , bày cỗ ngày tết)
- Trẻ chăm sóc em bé ( bế , tắm gội, chải tóc, cho em bé ăn và ru em ngủ)

	b. Hoạt động với đồ vật, đồ chơi
	


- Chơi xếp hình
- Chơi so hình
- Ghép hình ( ghép hình mảnh, ghép hình rỗng, hình bóng
- Xâu hoa
- Chọn đúng bộ

- Mở sách xem tranh
	- Trẻ có kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh 
- Có kỹ năng so hình, chắp ghép hình, xâu hoa có nội dung theo chủ đề
- Biết chọn dép, tất đúng đôi, chọn quần, áo đúng bộ
- Trẻ có kỹ năng lật mở sách đúng chiều 

	
- Khối xốp to, nhỏ màu xanh, đỏ, vàng, gạch nhựa,
- Bảng so hình, ghép hình, đồ đùng trong gia đình"bát, nồi, quần, ghế..., 

- Hoa xốp, hình cắt mảnh, gắn gai, đục lỗ, dây xâu
- Hình vuông to nhỏ màu xanh, đỏ, vàng
- Bộ sưu tập, an bum ảnh, tạp chí về các loại đồ dùng trong gia đình trẻ
	- Trẻ  biết xếp chồng, xếp cạnh làm nhà, cổng, tường bao, đường đi
- Biết chọn quân để so hình  cho đúng
- Chọn trang phục cho những người thân yêu của trẻ

- Ghép các hình mảng( quần áo, dày dép…
- Hướng dẫn trẻ xâu vòng, xâu hoa theo màu sắc
- Trẻ có kỹ năng lật mở sách đúng chiều
- Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và một số đồ dùng trong 

	d. Tạo hình

	- Tô, dán , nặn  đồ dùng trong gia đình
	- Trẻ có kỹ năng tô, dán, nặn tạo ra các sản phẩm là đồ dùng trong gia đình
	- Giấy màu vụn, hoa cắt rời, tranh rỗng 
- Sáp màu, keo dán giấy
	- Cô hướng dẫn trẻ dán, tô màu gường, tủ, nồi, bát...tạo sản phẩm cho chủ đề 
- Hướng dẫn trẻ lăn dọc tạo sản phẩm cho chủ đề

	c.Vận động
	- Kéo xe, đẩy xe
- Đóng, chốt, gắp, xúc , hót
	- Trẻ có kỹ năng, kéo xe và đẩy xe. Đóng, chốt, gắp, xúc, hót
	- Xe ô tô có giây kéo, bóng, kẹp gắp, xẻng, chổi, đóng chốt, búa
	- Cô hướng dẫn trẻ kéo xe và đẩy xe.
- Hướng dẫn trẻ chơi  lăn bóng, đá bóng, đóng chốt,  cài hoa.


6. Vệ sinh ăn ngủ
	Nội dung
	Hoạt động
	Ghi chú

	Vệ sinh
	- Rèn trẻ kéo tay áo khi rửa tay, rửa mặt và lau mặt sau khi ăn
- Rèn trẻ kéo quần khi đi vệ sinh 
	

	Ăn
	- Rèn trẻ rót nước, uống nước, lau mặt và xúc miệng sau khi ăn
	

	Ngủ
	- Rèn trẻ lấy và cất gối sau khi ngủ dậy
	


7. Chơi tập theo ý thích buổi chiều

	Tuần 2
	Ngày 06/01/25
	Ngày 07/01/25
	Ngày 08/01/25
	Ngày 09/01/25
	Ngày 10/01/25
	

	
	- Ôn hát “đôi dép xinh”
 - Dạy trẻ khoanh tay chào cô, chào bố mẹ và những  người thân yêu  của trẻ 
	-T/C : Nu na nu nống
- Làm quen bài thơ "đi dép"
	- Trò chơi: Dung dăng dung dẻ
- Trò chuyện về tên gọi một số đồ dùng trong gia đình trẻ.
	- T/C: Chim mẹ chim con
- Ôn hát: " Đôi dép xinh"
- T/C: Rồng rắn
	- Liên hoan văn nghệ nêu cuối tuần.
	

	Tuần 3
	Ngày 13/01/25
	Ngày 14/01/25
	Ngày 15/01/25
	Ngày 16/01/25
	Ngày 17/01/25
	

	
	- Chơi vđ: Đi cầu đi quán
- Ôn thơ: Ấm và chảo 

	- Chơi vận động: “Dung dăng dung dẻ”
- Trẻ mở sách xem tranh, ảnh, bộ sưu tập về đồ đung trong gia đình 
	- Ôn kỹ năng vđ "đôi dép xinh"
- Chơi trong các góc chơi nấu ăn, bế em,  xếp hình
	
- Dạy trẻ khoanh tay chào cô, chào bố mẹ và những  người thân yêu  của trẻ
 - Chơi theo ý thích

	- TCVĐ: Nu na nu nống
- Cho trẻ làm quen với một số bài hát về ngày tết
[bookmark: _GoBack]- Đóng chủ đề Trang trí chủ đề tết- mùa xuân
	



	TM. NHÀ TRƯỜNG
HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN
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Đoàn Thị Phượng
	GIÁO VIÊN
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Vũ Thị Chín                                           Lê Thị Thúy Hòa
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